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NGHỊ ĐỊNH

Ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn

lợi thuỷ sản

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 25 tháng 4 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 30 tháng 11 năm 1989;

Để thực hiện thống nhất việc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh

vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Điều 2. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trái với Nghị

định này đều bãi bỏ.

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan

thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm

thi hành Nghị định này./.

 

QUY ĐỊNH

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ

VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN.
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(Ban hành kèm theo Nghị định số 85-CP ngày 22-11-1993 của Chính phủ).

 

CHƯƠNG I

NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ,

BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT.

Điều 1: - Hình thức và mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi

trường sống của các loài thuỷ sản.

1. Phá các bãi san hô, bãi thực vật ngầm dưới nước, rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn là nơi ở,

nơi sinh sản của các loài thuỷ sản.

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, buộc đình chỉ hoạt động nếu phá từ 20 đến 50

kilôgam san hô hoặc thực vật ngầm dưới nước.

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng, buộc đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật vi phạm, nếu phá

từ trên 50 kilôgam san hô hoặc thực vật ngầm dưới nước.

c) Nếu phá trái phép rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn thì bị phạt theo các điều 1,2,3 Quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, ban hành kèm theo

Nghị định số 14-CP ngày 5-12-1992 của Chính phủ.

Vi phạm các điểm a, b khoản 1 Điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 2.000.000đ,

buộc đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

2. Xả thải các chất độc hại, các loại thực vật có độc tố gây ô nhiễm vùng nước sinh sống của

các loài thuỷ sản:

a) Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000 đồng, nếu nồng độ vùng nước có chất độc hại xả thải

vào vượt quá giới hạn quy định từ 10% đến 20%.

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng buộc đình chỉ xả thải chất độc hại, nếu nồng độ vùng nước có

chất độc hại xả thải vào vượt quá giới hạn quy định trên 20%.

Vi phạm các điểm a, b khoản 2 điều này có tình tiết tăng nặng thì ngoài việc bị phạt tiền còn

buộc bồi thường thiệt hại về số lượng thuỷ sản bị chết do nhiễm độc, buộc có biện pháp xử lý

ô nhiễm vùng nước.

Bộ Thuỷ sản thống nhất với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ngành có liên

quan để quy định nồng độ cho phép của vùng nước bị các chất độc xả thải gây ô nhiễm, nhằm



đảm bảo môi trường sống của các loài thuỷ sản.

Điều 2: - Hình thức và mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về quản lý nghề,

công cụ và phương pháp khai thác thuỷ sản:

1. Vi phạm về quản lý nghề, công cụ và phương pháp khai thác thuỷ sản:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 20.000đ đến 50.000 đồng, buộc tháo dỡ, nếu đặt không

đúng nơi quy định từ 1 đến 3 chà rạo hoặc công cụ cố định để khai thác thuỷ sản.

b) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, buộc tháo dỡ, nếu đặt không đúng nơi quy định

từ 4 chà rạo hoặc công cụ cố định trở nên để khai thác thuỷ sản.

c) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, buộc đình chỉ hoạt động,

tịch thu sản phẩm thuỷ sản, nếu vi phạm một trong các điểm sau đây:

Xử dụng lưới có kích thước, mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác thuỷ sản.

Khai thác thuỷ sản không đúng thời vụ cho phép.

Khai thác thuỷ sản bằng các công cụ và phương pháp không đúng quy định ghi trong giấy

phép được cấp.

Khai thác thuỷ sản không đúng vùng và tuyến cho phép.

Di chuyển lực lượng và phương tiện đến các ngư trường trọng điểm để khai thác thuỷ sản mà

không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

d) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000đ, buộc đình chỉ hoạt động, nếu vi phạm một trong

các điểm sau đây:

Dùng nguồn sáng có công suất vượt quá giới hạn quy định từ 20% trở lên để khai thác thuỷ

sản.

Dùng điện (Không kể cường độ bao nhiêu) để khai thác thuỷ sản.

Áp dụng các loại nghề và phương pháp đang thử nghiệm để khai thác thuỷ sản mà không

được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Mua bán, tàng trữ, vận chuyển các công cụ khai thác thuỷ sản trong danh mục cấm.

e) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000đ, nếu sử dụng vùng nước được

giao để nuôi trồng khai thác thuỷ sản vào mục đích khác, hoặc sử dụng vùng nước không

đúng các điều kiện đã quy định khi nhận vùng nước.



Vi phạm điểm a, b khoản 1 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 500.000đ, buộc

tháo dỡ số chà rạo hoặc công cụ cố định đã đặt xuống vùng nước.

Vi phạm điểm c, d khoản 1 Điều này có tình tiết tăng nặng thì phạt tiền đến 2.000.000 đồng,

tịch thu sản phẩm, tang vật vi phạm.

Vi phạm điểm e, khoản 1 Điều này có tình tiết tăng nặng thì phạt tiền đến 500.000 đồng và bị

thu hồi vùng nước được giao.

2. Dùng hoá chất hoặc thực vật có độc tố (trong danh mục cấm) gây nhiễm độc vùng nước để

khai thác thuỷ sản:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000đ, buộc đình chỉ hoạt động nếu số thuỷ sản bị khai

thác từ 10 kilôgam đến 50 kilôgam.

b) Phạt tiền đến 1.000.0000đ, tịch thu tang vật vi phạm, tịch thu sản phẩm thuỷ sản, nếu số

thuỷ sản bị khai thác từ trên 50 kilôgam.

Vi phạm các điểm a, b khoản 2 điều này có tình tiết tăng nặng thì phạt tiền đến 2.000.000đ

buộc có biện pháp xử lý ô nhiễm vùng nước.

3. Dùng chất nổ để khai thác thuỷ sản:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, buộc đình chỉ hoạt động nếu dùng chất nổ

(không kể số lượng và khối lượng chất nổ sử dụng nhiều hay ít) để khai thác hoặc phá hoại

nơi ở, nơi sinh sản của các loài thuỷ sản.

Vi phạm khoản 3 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 2.000.000đ, tước quyền

sử dụng giấy phép hoạt động nghề cá hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Nếu vi

phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 3: - Hình thức và mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về quản lý nguồn lợi

thuỷ sản:

1. Khai thác các loài thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác hoặc có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ

cho phép khai thác:

a) Phạt tiền từ 500.000đ đến 1.000.000 đồng, tịch thu sản phẩm thuỷ sản, đình chỉ hoạt động

nếu khai thác (không kể số lượng nhiều hay ít) các loài thuỷ sản trong danh mục cấm khai

thác.



b) Phạt tiền từ 200.000đ đến 500.000đ, buộc rời khỏi khu vực đang hoạt động nếu có từ 15%

đến 30% số thuỷ sản khai thác được có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ cho phép khai thác.

Vi phạm điểm a, khoản 1 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 2.000.000đ, tước

quyền sử dụng giấy phép hoạt động nghề cá.

Vi phạm điểm b khoản 1 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 1.000.000đ, buộc

rời khỏi khu vực đang hoạt động.

2. Vận chuyển, chế biến, tiêu thụ trái phép các loại thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác

hoặc có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ cho phép khai thác.

a) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 500.000đ, nếu vận chuyển, chế biến, tiêu thụ từ 1 kilôgam đến

5 kilôgam thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác.

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng, tịch thu toàn bộ số sản phẩm, nếu vận chuyển, chế biến, tiêu

thụ từ trên 5 kilôgam thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác.

c) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng nếu vận chuyển, chế biến, tiêu thụ từ 50

kilôgam đến 100 kilôgam thuỷ sản có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ cho phép khai thác.

d) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng, tịch thu toàn bộ sản phẩm, nếu vận chuyển, chế biến, tiêu thụ

từ trên 100 kilôgam thuỷ sản có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ cho phép khai thác.

Vi phạm các điểm a, b, c, d khoản 2 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến

2.000.000 đồng, buộc đình chỉ hoạt động.

3. Khai thác thuỷ sản trong vùng cấm khai thác:

a) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng, buộc rời khỏi khu vực cấm, nếu khai thác trái

phép từ 10 kilôgam đến 50 kilôgam thuỷ sản.

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng, buộc rời khỏi khu vực cấm, tịch thu sản phẩm nếu khai thác

trái phép từ trên 50 kilôgam thuỷ sản.

Vi phạm điểm a, b khoản 3 điều này có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền đến 2.000.000 đồng,

tịch thu sản phẩm thuỷ sản, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động nghề cá.

4. Kinh doanh di chuyển giống thuỷ sản:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng, buộc tiêu huỷ hoặc buộc có

biện pháp ngăn chặn sự lây lan trong trường hợp kinh doanh, di chuyển (Không kể số lượng

nhiều hay ít) giống các loài thuỷ sản bị nhiễm bệnh.


